
STT Score 1. Họ và tên 2. Mã số sinh viên 3. Lớp Kết quả

1 39 / 63 Nguyễn Thảo Vy 2022181082 09DHDB1 Đạt

2 35 / 63 Trần Lê Thúy An 2022208666 11DHDB3 Đạt

3 36 / 63 Nguyễn Thị Hồng Đào 2005191035 10DHTP7 Đạt

4 47 / 63 Nguyễn Trung Hiếu 2022190226 10DHDB1 Đạt

5 35 / 63 Đoàn Thị Tuyết nhi 2005190454 10dhtp5 Đạt

6 30 / 63 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 2022190511 10DHDB2 Đạt

7 43 / 63 Nguyễn Thị Hồng Diễm 2022180026 09DHDB1 Đạt

8 39 / 63 Phan Mai Nhi 2005190436 10DHTP9 Đạt

9 39 / 63 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 2005180410 09DHTP2 Đạt

10 36 / 63 Lữ Thanh Ngân 2005180445 09DHTP2 Đạt

11 41 / 63 Trần Nguyễn Như Huỳnh 2205192013 09DHLTP3 Đạt

12 39 / 63 Nguyễn Thị Anh Thư 2005190640 10DHTP2 Đạt

13 37 / 63 Huỳnh Thị Mến 2005181149 09DHTP2 Đạt

14 43 / 63 Nguyễn Hoàng Phương 2005191506 10DHTP12 Đạt

15 41 / 63 Trần Văn Thanh 2005190590 10DHTP1 Đạt

16 50 / 63 Hà Thị Mỹ Trân 2005191299 10DHTP6 Đạt

17 54 / 63 Lê Huỳnh Mai 2005190322 10DHTP8 Đạt

18 37 / 63 Hồ Thị Yến Phượng 2005191228 10DHTP11 Đạt

19 39 / 63 Phạm Long Vũ 2005191535 10DHTP11 Đạt

20 45 / 63 Tống Linh Nhi 2005160158 07DHTP4 Đạt

21 35 / 63 Nguyễn Khánh Linh 2005180372 09DHTP5 Đạt

22 50 / 63 Cao Thị Mai Hương 2005190214 10DHTP9 Đạt

23 44 / 63 Hoàng Xuân Tân 2005191617 10DHTP12 Đạt

24 43 / 63 Lâm Kiều Tiên 2005191292 10DHTP9 Đạt

25 38 / 63 Nguyễn Thị Quế Trân 2005190704 10DHTP5 Đạt

26 30 / 63 Trịnh Thị Thanh Thu 2005200617 11DHTP7 Đạt

27 40 / 63 Trần Bùi Thùy Liên 2205190031 09DHLTP1 Đạt

28 24 / 63 Nguyễn Thị Luyến 2005200453 11DHTP11 Rớt

29 44 / 63 Lâm Khánh Linh 2005180066 09DHTP3 Đạt

30 39 / 63 Nguyễn Thị Thùy Trâm 2005190699 10DHTP1 Đạt

31 39 / 63 Đinh Thị Như Quỳnh 2005181242 09DHTP9 Đạt

32 43 / 63 Đoàn Thị Ngọc Hân 2005191565 10DHTP12 Đạt

33 42 / 63 Nguyễn Trương Nhật Tân 2005191252 10DHTP3 Đạt

34 34 / 63 Tạ Thanh Tuyền 2005181350 09DHTP8 Đạt

35 33 / 63 Nguyễn Thị Kim Thoa 2022190288 10DHDB2 Đạt

36 46 / 63 Ngô Thị Kim Phương 2005190517 10DHTP7 Đạt

37 51 / 63 Đinh Thanh Kim Huệ 2022190048 10DHDB2 Đạt

38 34 / 63 Nguyễn Quốc Hải 2022190034 10DHDB2 Đạt

39 35 / 63 Lữ Hoàng Thanh Vân 2005190793 10DHTP4 Đạt

40 33 / 63 Nguyễn Trần Ngọc Hân 2022180046 09DHDB1 Đạt

41 36 / 63 Trần Nguyễn Thu Hiền 2005181067 09DHTP6 Đạt

42 39 / 63 Phạm Nguyễn Thảo Linh 2005191140 10DHTP7 Đạt

43 30 / 63 Trần Thị Mỹ Duyên 2005180538 09DHTP5 Đạt

44 39 / 63 Mai Hoàng Thanh Mai 2005191156 10DHTP9 Đạt

45 33 / 63 Vũ Đức Trung 2005190754 10DHTP8 Đạt

46 43 / 63 Lê Thị Hồng Huế 2022190046 10DHDB1 Đạt

47 47 / 63 Nguyễn Thị Kim Ly 2005191149 10DHTP8 Đạt

48 41 / 63 Đinh Lan Phương 2005190522 10DHTP7 Đạt

49 38 / 63 LƯƠNG TUYẾT QUYÊN 2005190538 10DHTP1 Đạt
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50 36 / 63 Nguyễn Mộng Mơ 3005160807 16CDTP1 Đạt

51 28 / 63 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 2005180036 09DHTP5 Không đạt

52 43 / 63 Nguyễn Thị DIễm My 2005190339 10DHTP3 Đạt

53 45 / 63 Phạm Hồng Nhung 2005181210 09DHTP6 Đạt

54 40 / 63 Trần Nguyễn Kiều Lam 2005190260 10DHTP3 Đạt

55 37 / 63 Lý Tiểu Vi 2005190812 10DHTP5 Đạt

56 28 / 63 Võ Ngọc Quế Anh 2005180486 09DHTP5 Không đạt

57 42 / 63 Nguyễn Quốc Huy 2005191109 10DHTP05 Đạt

58 27 / 63 Huỳnh Bảo Kim 2005201351 11DHTP7 Không đạt

59 33 / 63 Lê Vũ Thùy Dương 2005191515 10DHTP7 Đạt

60 45 / 63 Dương Trần Lan Nhi 2005191194 10DHTP2 Đạt

61 37 / 63 Đào Thị Tường Vy 2005190846 10DHTP3 Đạt

62 39 / 63 Trần Nguyễn Như Ngọc 2022190080 10DHDB2 Đạt

63 24 / 63 Đỗ Thị Mỹ Bình 2022181007 09DHDB2 Không đạt

64 35 / 63 Huỳnh Lê Kiều Trinh 2005190737 10DHTP5 Đạt

65 36 / 63 Bùi Thanh Ngân 2005190354 10DHTP5 Đạt

66 35 / 63 Lê Ngọc Trân 2005181319 09DHTP3 Đạt

67 28 / 63 Phạm Thị Minh Thu 2022190125 10DHDB1 Không đạt

68 52 / 63 Nguyễn Anh Thư 2005191278 10DHTP12 Đạt

69 21 / 63 Phạm Thị Cẩm Tú 3005170704 17CDTP3 Không đạt

70 36 / 63 Nguyễn Thị Bích Thùy 2005181295 09DHTP3 Đạt

71 39 / 63 Lê Văn Phái 2005190495 10DHTP3 Đạt

72 38 / 63 Trần Thị Huỳnh Như 2005190469 10DHTP1 Đạt

73 41 / 63 Ngô Nguyễn Hồng Thanh 2005191260 10DHTP9 Đạt

74 35 / 63 Nguyễn Thành Danh 2005190109 10DHTP1 Đạt

75 41 / 63 Lê Thị Bích Thơm 2005191274 10DHTP12 Đạt

76 43 / 63 Lê Thị Yến Lin 2005191134 10DHTP1 Đạt

77 35 / 63 Nguyễn Thị Yến Nhi 2005190446 10DHTP2 Đạt

78 51 / 63 Nguyễn Nam Thuận 2005190647 10DHTP5 Đạt

79 53 / 63 Trương Thị Anh Thư 2005190627 10DHTP2 Đạt

80 43 / 63 Lê Thị Kim Yến 2005190861 10DHTP9 Đạt

81 39 / 63 Lê Thị Diễm Ngoài trường Ngoài trường Đạt

82 31 / 63 Nguyễn Thị Quàng 2005181237 09DHTP2 Đạt

83 50 / 63 Phan Thị Thùy Trang 2005190731 10DHTP8 Đạt

84 27 / 63 Nguyễn Tấn Lộc 2005170434 08DHTP3 Không đạt

85 54 / 63 Lê Trần Ánh Ngọc 2005190397 10DHTP1 Đạt

86 55 / 63 Bùi Thị Thùy Trang 2022190302 10DHDB1 Đạt

87 31 / 63 Võ Kiều Ngọc Diệu Hiền 2022181020 09DHDB2 Đạt

88 41 / 63 Lê Thị Anh Thư 2005190641 10DHTP3 Đạt

89 40 / 63 Nguyễn Ngọc Nhã Trân 2005191301 10DHTP7 Đạt

90 40 / 63 Lê Thị Bảo Trân 2005191300 10DHTP3 Đạt

91 35 / 63 Hoàng Bá Quyền 2022190106 10DHDB1 Đạt

92 32 / 63 Trần Thị Mộng Huyền 2005190230 10DHTP5 Đạt

93 51 / 63 Nguyễn Thị Hằng 2005191544 10DHTP12 Đạt

94 23 / 63 Nguyễn Minh Tâm 2022190277 10DHDB1 Không đạt

95 40 / 63 Lê Thị Tú Ngân 2005190950 10DHTP8 Đạt

96 38 / 63 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2005190664 10DHTP1 Đạt

97 33 / 63 Võ Thị Thu Hiền 2022181021 09DHDB2 Đạt

98 43 / 63 Nguyễn Kim Lên 2005190269 10DHTP8 Đạt

99 38 / 63 Voòng Thị Thảo Uyên 2005191336 10DHTP12 Đạt

100 52 / 63 Trần Lê Vân Anh 200208737 11DHDB3 Đạt

101 43 / 63 Nguyễn Thị Tuyết Vân 0 0 Đạt


